ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP 15TC-Đ
I. Máy điện (T. Yên)
Câu 1: 
Cho máy biến áp một pha có công suất biểu kiến S2 = 900 VA, điện áp sơ cấp V1= 220 v, điện áp thứ cấp không tải V20 = 115 v, tần số 50 Hz, từ cảm Bm = 1T, hình dáng lõi thép Khd = 1, hiệu suất % = 94%.
a. Tính hệ số biến áp Kba, tính tiết diện lõi thép?
b. Tính số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp?
c. Tính công suất đầu vào S1? 
d. Tính dòng điện I1đm, I2đm?
Câu 2:  
	Cho máy biến áp cách ly một pha có dung lượng định mức S2 = 400 VA, điện áp sơ cấp U1= 660 V, điện áp thứ cấp không tải U20 = 380 V, tần số f = 50 Hz, hiệu suất máy biến áp  = 0,94,  hệ số hình dáng lõi thép Khd = 1, từ cảm Bm = 1,2T, số vòng tạo ra 1 vôn: W = 1,6 vòng/ 1vôn. 
a. Tính số vòng dây sơ cấp W1, số vòng dây thứ cấp W2
b. Tính tiết diện lõi thép và hệ số biến áp Kba
c. Tính công suất S1 của máy biến áp
d. Tính dòng điện định mức I2đm, I1đm
Câu 3: 
Cho máy biến áp một pha có công suất biểu kiến S2 = 1500 VA, điện áp sơ cấp U1= 380 v, điện áp thứ cấp không tải U20 = 230 v, tần số f= 50 Hz, từ cảm Bm = 0,8 T, hình dáng lõi thép Khd = 1, hiệu suất % = 92%.
a. Tính hệ số biến áp Kba, tính tiết diện lõi thép?
b. Tính số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp?
c. Tính công suất đầu vào S1? 
d. Tính dòng điện I1đm, I2đm?
Câu 4: 
Cho động cơ không đồng bộ ba pha M1 có số liệu sau: Công suất cơ đầu ra Pđm = 20 kw, điện áp Y/ - 380V/220V, tần số f= 50Hz, số cực 2p = 6, tốc độ động cơ nđm = 950 vòng/phút, hệ số công suất cosđm = 0,89, hiệu suất  % = 87,38%, tổn hao ma sát và quạt gió bằng 15% tổn hao tổng của M1, tổn hao lõi thép bằng 30 % tổn hao tổng của M1, điện áp dây của nguồn điện ba pha Vd = 380 v.
a. Tính tốc độ từ trường quay của động cơ?
b. Tính hệ số trượt s và tần số dòng điện phía rotor f2?
c. Tính dòng điện dây định mức của động cơ?
d. Tính công suất điện đầu vào của động cơ M1, tính tổng tổn hao của động cơ?
e. Tính công suất điện từ và momen điện từ của động cơ?
f. Tính điện trở một pha bộ dây quấn stator động cơ M1


II. Trang bị điện (T. Yên)
1. Vẽ hình, trình bày nguyên lý mạch đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha?
2. Vẽ hình, trình bày nguyên lý làm việc mạch khởi động, dừng hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha?
3. Vẽ hình, trình bày nguyên lý làm việc mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ không đồng bộ ba pha?
4. Vẽ hình, trình bày nguyên lý làm việc mạch điều khiển động cơ ba pha hai cấp tốc độ?
5. Phân tích mạch điện: cần trục, băng tải, thang máy?
6. Phân tích mạch điện máy khoan 2H125, máy tiện 16E20, máy phay 6P81, máy mài 3M642?

III. [bookmark: _GoBack]Cung cấp điện (T. Đức Cường)
Câu 1: 
Trình bày 6 đặc điểm cơ bản của năng lượng điện.
Câu 2: 
Trình bày định nghĩa cơ bản nhất về phụ tải điện và đồ thị phụ tải điện trong hệ thống điện.
Câu 3: 
Đường dây cung cấp điện 15KV cấp điện cho 3 phụ tải có sơ đồ sau. Cho biết thông số đường dây trên toàn mạng là như nhau và là r0=0,64/Km, x0=0,4/Km. Hãy xác định tổn thất công suất trên toàn đường dây.


Câu 4: 
Đường dây 15KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau:


Cho biết thông số dây cáp truyền tải trên các đoạn đường dây là:
	AC–50: r0=0,64/Km, x0=0,4/Km và AC–70: r0=0,46/Km, x0=0,44/Km
a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây theo TCVN trong hai trường hợp:
- Vận hành bình thường
- Vận hành khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép O1
b) Xác định giá trị điện áp U2 và U0, biết rằng U1=15,21KV.
Câu 5: 
Đường dây 15KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau. 



Yêu cầu: 
Tính toán chi phí cho tổn thất điện năng trong thời gian 1 năm, biết rằng giá tiền phải trả cho 1KWh điện là 1700 đồng. Cho biết thông số dây AC–70: r0=0,46/Km, x0=0,44/Km và dây AC–50:  r0=0,64/Km, x0=0,4/Km.

Câu 6: 
Cho đường dây 15KV cung cấp điện cho 3 phụ tải tập trung có sơ đồ như sau:



Bảng thông số trở-kháng các đoạn đường dây trên sơ đồ:
	Đoạn dây
	Chiều dài (km)
	Điện trở (/Km)
	Điện kháng (/Km)

	O1
12
23
	5
3
2
	0,35
0,3
0,45
	0,45
0,4
0,5


	a) Tính tổn thất điện áp trên từng đoạn và trên toàn đường dây.
	b) Kiểm tra đường dây có đạt yêu cầu kỹ thuật truyền tải điện làm việc bình thường không?

IV. Mạch điện tử (Cô Nhàn)
Chương 1
Câu 1    Xác định trị số điện trở có các vòng màu sau   
a) Đỏ – Đỏ  -  Bạc  - Bạc
b) Nâu -  Xám -  Cam – Bạc
c) Vàng -  Tím -  Cam -  Vàng kim
d) Nâu -  Đen - Đen -  Vàng kim
Câu 2    Xác định vòng màu (5 vòng màu) các điện trở có trị số sau   
a) 47   ±  1%
b) 3,9K  ±  5%
c) 750K  ±  10%
d) 12M  ±  10%
Câu 3    Cho 2 tụ có trị số 50F/25v ghép nối tiếp nhau. Tính điện dung và điện áp làm việc tương đương 
 Câu 4: 
         a/   Xác định vòng màu (5 vòng màu) các điện trở có trị số sau  :
            12K ± 5% ; 680  ± 10% ; 3,9 ± 5%  ; 
            105K ± 1% ; 47K ± 2%.
         b/ Xác định các thông số của các tụ điện sau:
              102J/100WV ; 684K/1KV ;  .47J/ 63V ; .01K / 200WV
Chương 2 
Câu 1: Trình bày nguyên lý làm việc của diode trong hai trường hợp phân cực ngược và phân cực thuận ? 
Câu 2: Vẽ và Phân tích hoạt động mạch chỉnh lưu tòan kỳ dùng 2 diode? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ?
Câu 3: Vẽ và Phân tích hoạt động mạch chỉnh lưu tòan kỳ dùng  diode  cầu? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ?
Câu 4: Vẽ ký hiệu và trình bày đặc điểm ứng dụng của diode zener và diode phát quang? 
Chương 3 
Câu 1. Cho sơ đồ mạch hình 1. Tính điện áp phân cực tại chân B của transistor (VB).
	 
	


Câu 2. Cho sơ đồ mạch khuếch đại sau

		
	Xác định điểm tĩnh Q & vẽ đường tải tĩnh. Biết Trans làm bằng chất liệu Si có hệ số khuếch đại là 200	
Câu 3 Trình bày các trạng thái làm việc của Transistor?
Câu 4 Cho sơ đồ mạch sau 			

				
Cho  = 100 , chất liệu Silic. Xác định điểm tĩnh Q. Tính công suất tiêu tán của Transistor 
Câu 5 Cho sơ đồ mạch khuếch đại sau
	
   
	



		     
	Xác định điểm tĩnh Q. Biết Trans làm bằng chất liệu Si có hệ số khuếch đại là 100	 
			
CHƯƠNG 4: THYRISTOR
Câu 1: Trình bày điểm khác nhau về cấu tạo, ký hiệu giữa SCR và Diode?
Câu 2: Hãy nêu các cách kích dẫn Triac?
Câu 3: Hãy trình bày cấu tạo và ký hiệu của Diac?
Câu 4:  Trình bày 2 phương pháp ngắt SCR khi SCR đã mở?
             
 BỔ SUNG (tổ môn)
Câu 1:
          Trình bày nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển 
  độ sáng bóng đèn tròn dùng SCR?

[image: ]
Câu 2:      
          Trình bày nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển tốc độ động cơ dùng triac?


                  [image: ]M
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